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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

Số: 2958/2009/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Việt Trì, ngày 29 tháng 9 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc ban hành quy chế ñánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/12/2008; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 129/2007/Qð-TTg ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước; 

Căn cứ Thông báo số 638-TB/TU ngày 25/5/2009 của Tỉnh ủy Phú Thọ thông báo kết luận 
của Thường trực Tỉnh ủy "Về xây dựng một số quy ñịnh cụ thể làm theo tư tưởng, tấm gương 
ñạo ñức Hồ Chí Minh trong cán bộ công chức"; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 957/TTr-SNV ngày 15/9/2009, 

QUYẾT ðỊNH 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế ñánh giá, phân loại cán bộ, công 
chức hàng năm nhằm ñánh giá, phân loại, xếp loại cán bộ, công chức hàng năm tùy theo mức 
ñộ hoàn thành nhiệm vụ, ñạo ñức, lối sống và thực hiện văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức 
trong năm. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, 
thành, thị và các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết ñịnh này. 

 
 

TM. Ủy ban nhân dân 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Doãn Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Về ñánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2958/2009/Qð-UBND  ngày 29 tháng 9 năm 2009 của 

UBND tỉnh Phú Thọ) 

 

Chương I: 

Những quy ñịnh chung 

ðiều 1: Phạm vi ñiều chỉnh. 

Quy chế này quy ñịnh căn cứ, tiêu chí, quy trình, nội dung tiêu chuẩn ñánh giá xếp loại 
ñối với cán bộ công chức hàng năm. 

ðiều 2: ðối tượng áp dụng. 

Là cán bộ, công chức ñược quy ñịnh tại ñiều 4 của Luật cán bộ công chức trong các cơ 
quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

Bao gồm: 

- Cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện. 

- Cán bộ, công chức trong bộ máy lãnh ñạo, quản lý trong các ñơn vị sự nghiệp trực thuộc 
các Sở ban ngành và UBND các huyện thành thị. 

- Cán bộ, công chức các xã phường, thị trấn trong tỉnh. 

ðiều 3: Mục ñích ñánh giá, phân loại cán bộ, công chức: 

ðánh giá, phân loại cán bộ, công chức ñể làm rõ năng lực, trình ñộ, kết quả công tác, 
phẩm chất ñạo ñức lối sống làm căn cứ ñể bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, ñề bạt, ñào tạo bồi dưỡng, 
khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách ñối với cán bộ, công chức. 

ðiều 4: Yêu cầu ñánh giá, phân loại cán bộ, công chức: 

a) ðánh giá, phân loại cán bộ, công chức là một nội dung quan trọng của công tác quản lý 
cán bộ, công chức. Khi tiến hành ñánh giá, phân loại phải ñảm bảo khách quan, khoa học, phản 
ánh ñúng năng lực và phẩm chất của cán bộ, công chức. 

b) ðánh giá, phân loại cán bộ, công chức trên cơ sở nắm vững các quan ñiểm lịch sử, toàn 
diện và phát triển. 

c) ðánh giá cán bộ, công chức phải thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, ñảm bảo 
cho các kết luận về người cán bộ, công chức là ñúng và chính xác. 

d) Bản thân cán bộ, công chức ñược trình bày ý kiến của mình về kết luận ñánh giá. 
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Chương II: 

Quy ñịnh ñánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm 

ðiều 5: Căn cứ ñể ñánh giá cán bộ, công chức: 

a) Nghĩa vụ cán bộ, công chức quy ñịnh tại Luật cán bộ, công chức. 

b) Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước quy ñịnh tại Quyết ñịnh 
số 129/2007/Qð-TTg ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

c) Nội dung "Tư tưởng và tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách 
nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" trong cuộc vận ñộng "Học tập và 
làm việc theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh". 

d) Nhiệm vụ ñược cơ quan, ñơn vị phân công. 

ðiều 6: Các tiêu chí ñể ñánh giá cán bộ, công chức. 

1. Cán bộ, công chức ñược ñánh giá theo các tiêu chí sau: 

a) Việc chấp hành ñường lối, chủ trương, chính sách của ðảng và pháp luật của Nhà nước; 

b) Phẩm chất chính trị, ñạo ñức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc; 

c) Năng lực, trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ; 

d) Tiến ñộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ; 

ñ) Tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; 

e) Thái ñộ phục vụ nhân dân; 

2. Ngoài những quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này; cán bộ, công chức lãnh ñạo, quản lý còn 
ñược ñánh giá theo các tiêu chí sau: 

a) Kết quả hoạt ñộng của cơ quan, tổ chức, ñơn vị ñược giao lãnh ñạo, quản lý; 

b) Năng lực lãnh ñạo, quản lý; 

c) Năng lực tập hợp, ñoàn kết cán bộ, công chức; 

3. Việc ñánh giá, phân loại cán bộ, công chức ñược thực hiện hàng năm, trước khi bổ 
nhiệm, quy hoạch, ñiều ñộng, ñào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái; 

ðiều 7: Quy trình ñánh giá cán bộ, công chức. 

Việc ñánh giá cán bộ, công chức sau 1 năm công tác ñược tiến hành vào thời gian cuối 
năm theo trình tự sau: 

a) Cán bộ, công chức viết bản tự nhận xét công tác theo nội dung quy ñịnh tại khoản 1 
ñiều 6 của Quy chế này. 

b) Tập thể nơi cán bộ, công chức làm việc tham gia vào bản tự nhận xét và ghi phiếu phân 
loại (không ký tên) cán bộ, công chức. 
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c) Thủ trưởng phụ trách cán bộ, công chức trực tiếp ñánh giá cán bộ, công chức theo từng 
nội dung quy ñịnh trong ðiều 6 của Quy chế này và tham khảo ý kiến nhận xét của tập thể ñể 
tổng hợp, xếp loại cán bộ, công chức. 

d) ðối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh ñạo thực hiện việc tự phê bình trước ñơn 
vị. Cán bộ, công chức trong ñơn vị góp ý kiến, cấp trên trực tiếp ñánh giá. 

e) Thủ trưởng phụ trách trực tiếp ñánh giá cán bộ, công chức và thông báo ý kiến ñánh giá 
ñến từng cán bộ, công chức của ñơn vị. 

f) Cán bộ, công chức có quyền ñược trình bày ý kiến, bảo lưu ý kiến những nội dung 
không nhất trí về ñánh giá ñối với bản thân mình nhưng phải chấp hành ý kiến kết luận của cơ 
quan quản lý có thẩm quyền. 

ðiều 8: Phân loại ñánh giá cán bộ, công chức. 

1. Căn cứ vào kết quả ñánh giá cán bộ, công chức ñược phân loại theo các mức như sau: 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

- Chấp hành nghiêm ñường lối, chủ trương, chính sách của ðảng và pháp luật của Nhà 
nước; 

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, ñạo ñức, lối sống trong sáng, có tác phong và lề lối làm 
việc sâu sát, cụ thể; 

- Có năng lực, trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ cao, ñáp ứng yêu cầu công việc; 

- ðảm bảo tiến ñộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ ở mức cao (hoàn thành trước thời hạn 
với chất lượng cao). 

- Có tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; 

- Có thái ñộ phục vụ nhân dân tốt. 

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

- Chấp hành nghiêm ñường lối, chủ trương, chính sách của ðảng và pháp luật của Nhà 
nước; 

- Có phẩm chất ñạo ñức, lối sống trong sáng, có tác phong và lề lối làm việc sâu sát, cụ 
thể; 

- Có trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ cao; 

- ðảm bảo tiến ñộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ với chất lượng cao. Không có việc ñược 
giao hoàn thành không ñúng tiến ñộ và không ñảm bảo chất lượng; 

- Có tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; 

- Có thái ñộ phục vụ nhân dân tốt; 

c) Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; 

- Chấp hành tốt ñường lối, chủ trương, chính sách của ðảng và pháp luật của Nhà nước; 

- Có phẩm chất ñạo ñức, lối sống; 
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- Năng lực, trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế; 

- Tiến ñộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ ở mức trung bình. Có dưới 25% số công việc 
ñược giao hoàn thành không ñúng tiến ñộ và không ñảm bảo chất lượng. 

- Có tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; 

- Có thái ñộ phục vụ nhân dân tốt; 

d) Không hoàn thành nhiệm vụ khi có một hoặc nhiều các ñiều kiện sau: 

- Không chấp hành tốt ñường lối, chủ trương, chính sách của ðảng và pháp luật của Nhà 

nước; 

- Có vi phạm phẩm chất ñạo ñức, lối sống; 

- Năng lực, trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ yếu; tác phong làm việc không sâu sát cụ thể. 

- Không hoàn thành nhiệm vụ ñược giao. Có trên 50% số công việc ñược giao hoàn thành 

không ñúng tiến ñộ và không ñảm bảo chất lượng; 

- Thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác và thiếu sự phối hợp trong thực hiện nhiệm 

vụ; 

- Thái ñộ phục vụ nhân dân còn nhiều hạn chế; 

2. ðối với cán bộ, công chức giữ cương vị lãnh ñạo, quản lý thì ngoài các căn cứ ñược 

quy ñịnh tại mục 1 ñiều này, việc xếp loại còn ñược căn cứ vào kết quả hoạt ñộng của cơ quan, 

ñơn vị và năng lực lãnh ñạo, quản lý, năng lực tập hợp ñoàn kết cán bộ, công chức. Cụ thể như 

sau: 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

- Cơ quan, ñơn vị ñược giao lãnh ñạo, quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ñược giao. 

Có 40% trở lên số cán bộ, công chức trong cơ quan, ñơn vị ñược xếp loại "hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ"; số còn lại ñược xếp loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ". 

- Có năng lực lãnh ñạo, quản lý; có khả năng tập hợp, quy tụ cán bộ, công chức và ñảm 

bảo ñược sự ñoàn kết nội bộ trong ñơn vị. 

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 

- Cơ quan, ñơn vị ñược giao lãnh ñạo, quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ ñược giao. Có 

25% trở lên số cán bộ, công chức trong cơ quan, ñơn vị ñược xếp loại "hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ"; 65% trở lên cán bộ, công chức ñược xếp loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ"; 10% trở 

xuống cán bộ, công chức ñược xếp loại "hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực". 

- Có năng lực lãnh ñạo, quản lý; có khả năng tập hợp, quy tụ cán bộ, công chức và ñảm 

bảo ñược sự ñoàn kết nội bộ. 

c) Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực: 
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- Cơ quan, ñơn vị ñược giao lãnh ñạo, quản lý hoàn thành nhiệm vụ ñược giao. Có 20% 
trở lên số cán bộ, công chức trong cơ quan, ñơn vị ñược xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ"; 65% trở lên cán bộ, công chức ñược xếp loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ"; 15% trở xuống số 
cán bộ, công chức ñược xếp loại "hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực". 

- Năng lực lãnh ñạo, quản lý còn hạn chế; thiếu sâu sát, cụ thể. 

- Chưa tập hợp, quy tụ ñược cán bộ, công chức trong cơ quan, ñơn vị cùng phấn ñấu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. 

- ðảm bảo ñược sự ñoàn kết trong nội bộ cơ quan, ñơn vị. 

d) Không hoàn thành nhiệm vụ khi có một hoặc nhiều các ñiều kiện sau: 

- Cơ quan, ñơn vị ñược giao lãnh ñạo, quản lý không hoàn thành nhiệm vụ ñược giao. Có 
tổng số 25% cán bộ, công chức trong cơ quan ñơn vị ñược xếp loại "không hoàn thành nhiệm 
vụ". 

- Thiếu sâu sát, cụ thể trong chỉ ñạo, ñiều hành. Trong lãnh ñạo, quản lý còn quan liêu, 
thiếu trách nhiệm. 

- Không quy tụ, tập hợp ñược cán bộ, công chức trong cơ quan ñơn vị; không ñảm bảo 
ñược sự ñoàn kết nội bộ. 

3. Kết quả phân loại ñánh giá cán bộ, công chức ñược lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức và 
thông báo ñến cán bộ, công chức; 

4. Cán bộ, công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng 
lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong ñó có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về 
năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, ñơn vị có thẩm quyền bố 
trí công tác khác; 

Cán bộ, công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, ñơn 
vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc; 

 

Chương III: 

Tổ chức thực hiện 

ðiều 9: Cơ quan ñánh giá cán bộ, công chức: 

Giám ñốc các Sở ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện thành thị chỉ ñạo các cơ quan sử 
dụng cán bộ công chức tiến hành ñánh giá, xếp loại cán bộ công chức hàng năm theo nội dung 
quy ñịnh và báo cáo kết quả ñánh giá, xếp loại cán bộ công chức hàng năm gửi UBND tỉnh (qua 
Sở Nội vụ) ñịnh kỳ ñầu tháng 12 hàng năm. 

ðiều 10: Hàng năm cơ quan quản lý nhân sự căn cứ vào kết quả ñánh giá cán bộ công 
chức cùng với quá trình quản lý theo dõi ñể phân loại cán bộ, công chức và ñề xuất việc thực 
hiện chính sách ñối với cán bộ, công chức. 

ðiều 11: Tài liệu ñánh giá cán bộ, công chức hàng năm ñược lưu trong hồ sơ cán bộ, công 
chức. 
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ðiều 12: Giao Sở Nội vụ theo dõi việc ñánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hàng năm của 
các Sở ban ngành, các huyện thành thị, tập hợp kết quả báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện nếu còn có sự bất hợp lý thì sẽ ñược nghiên cứu ñể ñiều chỉnh, 
bổ sung cho phù hợp. 

TM. Ủy ban nhân dân  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Doãn Khánh 
 
 


